                                                                                                        Sáng kiến kinh nghiệm 2010 - 2011

                                                     ĐẶT VẤN ĐỀ

       Việc khai thác các bài tập trong sách giáo khoa (SGK), sách bài tập (SBT),  khai thác các bài toán gốc, các bài toán cơ bản đã được nhiều giáo viên làm công tác giảng dạy quan tâm. Một số giáo viên đã đề xuất được khá nhiều bài tập từ một bài tập nào đó nhưng việc tổ chức các hoạt động dạy học để làm cho học sinh biết cách khai thác bài tập thì còn có những hạn chế. Qua trao đổi thảo luận với các giáo viên đó, những vấn đề làm tôi quan tâm là: xây dựng các định hướng như thế nào để thật sự lôgic lôi cuốn học sinh, tạo cho học sinh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác một cách thú vị, làm cho học sinh biết cách khai thác các bài tập, tổ chức cho học sinh khai thác sâu một số bài tập vào những thời điểm nào là thích hợp nhất.   Trong những năm qua trực tiếp giảng dạy nhiều đối tượng học sinh khá giỏi, tôi đã tổ chức hoạt động khai thác bài tập trong nhiều tiết dạy chính khóa, trong các buổi dạy nâng cao, trong các buổi bồi dưỡng học sinh giỏi và đã thu được một số kết quả nhất định, trong bài viết này tôi xin trình bày cùng với các đồng nghiệp và hội đồng khoa học kinh nghiệm với nội dung “ Phát huy trí lực học sinh thông qua việc khai thác sâu một bài tập trong SBT toán lớp 9”. Vì khuôn khổ của bài viết tôi không có tham vọng đưa ra nhiều ví dụ minh họa về việc khai thác các bài tập, rất mong nhận được sự động viên khích lệ từ các đồng nghiệp và hội đồng khoa học của ngành. 
                                                        NỘI DUNG 
    I) Nhận thức cũ – Tình trạng cũ.
       Giáo viên thường có quan niệm là chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy các nội dung mà SGK đưa ra là được còn việc nghiên cứu tìm tòi khai thác các bài tập thì đã có những người khác nghiên cứu. Muốn phát huy trí lực của học sinh thì chỉ việc ra nhiều bài tập cho học sinh luyện tập, đưa ra các dạng bài tập rồi định hướng dẫn dắt học sinh giải, học sinh nêu các cách giải, trình bày cách giải, tổng hợp phương pháp, làm hết bài tập này sang bài tập khác. Giáo viên cho rằng lượng thời gian thực dạy trên lớp và việc chuẩn bị giáo án, đồ dùng để phục vụ tiết dạy đã lấp kín thời gian. Trong khi đó lượng kiến thức trong một số tiết học lại nhiều do đó giáo viên chưa thực sự tập trung nghiên cứu kỹ để khai thác các bài tập trong SGK và SBT một cách thường xuyên. Việc khai thác bài tập mới chỉ làm để phục vụ cho các tiết dạy có giáo viên khác dự giờ, các tiết dạy thực tập thao giảng, hội giảng.Việc khai thác thường chưa thực sự lô gíc, còn rời rạc, chưa lôi cuốn được học sinh khá giỏi. Giáo viên chưa tạo cho học sinh có được thói quen biết dừng lại  hay chưa nên dừng lại sau khi đã giải được bài tập mà giáo viên đưa ra hoặc các bài tập có trong các tài liệu. Học sinh chưa có hướng  khai thác bài toán mới từ bài toán đã cho. Học sinh học thường thụ động, thiếu sáng tạo, chủ quan vì đã nắm được khá tốt lượng kiến thức ở SGK và SBT, học sinh không biết tự học, tự đọc, tự tham khảo tài liệu để nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng và phương pháp. Học sinh chưa biết vận dụng các bài toán gốc, các bài toán cơ bản để giải các bài tập khác mà có xuất xứ từ các bài toán gốc, các bài toán cơ bản đó.  
II) Nhận thức mới – Giải pháp mới.
1) Nhận thức mới:

         Cần phải làm cho học sinh biết đặt câu hỏi là dừng lại hay không nên dừng lại khi đã giải được các bài tập, cần tạo cho học sinh có được đức tính tò mò, khám phá, tìm kiếm một cách thường xuyên. Việc thường xuyên quan tâm khai thác các bài tập trong SGK và SBT chắc chắn sẽ góp phần giứp học sinh khá, giỏi có những đức tính đáng quý đó. Giáo viên cần phải có nhận thức đúng mức về việc khai thác bài tập, việc khai th¸c bµi tËp cÇn ph¶i tiÕn hµnh th­êng xuyªn th«ng qua c¸c tiÕt d¹y trªn líp vµ ph¶i khai th¸c s©u mét sè bµi tËp ®Ó tæ chøc gi¶ng d¹y cho häc sinh trong c¸c buæi d¹y n©ng cao, trong c¸c buæi d¹y chuyªn ®Ò vµ trong c¸c buæi båi d­ìng häc sinh giái.        

        Việc khai thác các bài tập trong SGK và SBT nếu được giáo viên quan tâm một cách thường xuyên sẽ góp phần không nhỏ trong viÖc rÌn luyÖn cho c¸c em học sinh khá, giỏi  tÝnh linh ho¹t, tÝnh ®éc lËp, tÝnh s¸ng t¹o. Khai thác bài tập khéo léo ngoài việc phát triển tư duy cho học sinh còn bồi dưỡng học sinh khả năng tự học, tự rèn luyện.Thông qua việc khai thác bài tập cũng giứp học sinh ôn tập được kiến thức cơ bản, trọng tâm, làm cho học sinh được rèn luyện một số phương pháp gải bài tập, học sinh có kỹ năng vẽ thêm đường phụ và kỹ năng tìm tòi lời giải.

       Giải toán là một nghệ thuật thuật thực hành: giống như bôi lội, trượt tuyết, hay chơi đàn.... Vì vậy để có kỹ năng giải bài tập phải qua quá trình luyện tập. Tuy nhiên, không phải cứ giải nhiều bài tập là có kỹ năng.Việc luyện tập sẽ có hiệu quả, nếu như biết khéo léo khai thác bài tập từ một bài tập này sang một bài tập khác. 

    2) Giải pháp mới:
     Xuất phát từ việc giải các bài tập trong SGK và sách bài tập, xét xem bài tập nào có thể có bài toán đảo, đặc biệt hóa hoặc khái quát hóa có thể được bài tập mới không. Cho một đối tượng nào đó di chuyển theo một quỹ tích nào đó thì những đối tượng nào sẽ di chuyển, ta sẽ tìm được quỹ tích chuyển động của các đối tượng nào. Đối tượng di chuyển đó ở vị trí nào thì các đối tượng liên quan sẽ đạt được giá trị lớn nhất, nhỏ nhất mà ta sẽ tìm được GTLN hay GTNN đó. Từ hình vẽ để giải các bài toán vẽ thêm đường phụ thích hợp phát hiện các tính chất, các dấu hiệu  xuất hiện trên hình vẽ tìm ra bài tập mới. Trên cơ sở chuẩn bị đó trong các tiết dạy chính khóa giáo viên khéo léo đưa ra những định hướng phù hợp với thời gian cho phép để học sinh phát hiện ra những quan hệ giữa các đường thẳng, các tia, các đoạn thẳng, các góc, các tam giác ...Từ những phát hiện đó đề xuất các bài toán mới, cho HS về nhà giải các bài toán mới đề xuất. Trong các buổi dạy nâng cao, dạy bồi dưỡng lựa chọn những bài tập có nhiều hướng khai thác, dùng các định hướng thích hợp để học sinh phát hiện, học sinh dự đoán, học sinh tìm ra các câu mới, các bài toán mới từ những bài toán đó, cho học sinh giải các bài tập đề xuất bằng các cách khác nhau (nếu có thể).   
  Trong qu¸ tr×nh hơn 30 năm làm công tác giảng dạy, tôi thường xuyên quan tâm đến việc khai thác bài tập trong SGK và SBT, tôi đã khai thác được khá nhiều bài tập từ các bài tập ở trong các tài liệu đó. Trong phần minh họa dưới đây, tôi xin được giới thiệu cùng các đồng nghiệp một số buổi dạy nâng cao vào các buổi chiều, tổ chức cho học sinh khai thác bài tập 67, trang 138, SBT toán 9, NXBGD – 2008 (tôi xem là bài tập 1 sau đây). Đây là một trong số các bài tập mà tôi đã khai thác để dạy cho học sinh các lớp chọn trong các buổi dạy nâng cao.Vì khuôn khổ của bài viết, tôi chỉ tập trung giới thiệu việc đưa ra các định hướng khác nhau để giứp học sinh  khai thác bài tập 1 theo các hướng khác nhau từ đó tìm ra được các bài tập mới, giới thiệu lời giải ở mức độ vắt tắt, chưa giới thiệu được các cách giải khác nhau, tôi rất mong các đồng nghiệp đón nhận để tham khảo. 
      Buổi thứ nhất: Cho học sinh làm bài tập 1 và nêu những định hướng chính để học sinh phát hiện, đề xuất các bài tập mới. 
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  Bài tập 1   Cho  hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) cắt nhau tại A và B. Lần lượt kẻ các đường kính AOC và AO’D của (O) và (O’). Chứng minh ba điểm C, B, D thẳng hàng và AB 
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 - HS chứng minh bài tập 1.  

 Định hướng 1:        
Ngược lại với bài toán trên, nếu qua B vẽ một đường thẳng d vuông góc với AB cắt (O) và (O’)  lần lượt tại C và D thì AC và AD có phải là đường kính của đường tròn (O) và (O’) hay không? Ta có thêm bài tập nào? Hãy phát biểu nội dung bài tập đó?
Bài tập  1.1  Cho  hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) cắt nhau tại A và B. Một đường thẳng d vuông góc với AB tại B cắt các đường tròn (O) và (O’) lần lượt tại C và D. Chứng minh AC và AD lần lượt là đường kính của (O) và (O’).

   - HS cm bài tập 1.1 

Định hướng 2: [image: image732.emf]B
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Cho đường thẳng d quay quanh điểm B  cắt (O) và (O’) lần lượt tại E và F (B nằm giữa E và F). Hãy dự đoán xem d ở vị trí nào thí EF có độ dài lớn nhất? Ta có thêm bài tập nào? Hãy phát biểu nội dung bài tập đó? 
Bài tập 1.2. 
Cho  hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) cắt nhau tại A và B.(O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB ) Một đường thẳng d  luôn đi qua điểm B và cắt (O) và (O’) lần lượt tại E và F (B nằm 
giữa E và F). Xác định vị trí của d để EF có độ dài lớn nhất.

 HS Giải:  Vẽ OH 
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 EF ; O’K 
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 EF . 
Theo tính chất đối xứng của đường tròn ta có 
HB = 
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 BE; BK = 
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BF 
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 BH + BK = 
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 (BE + BF)
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HK = 
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 EF lớn nhất 
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 HK  lớn nhất  

 Ta có HK 
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 OO’ 
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KH lớn nhất bằng OO’
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HK //OO’ 
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EF// OO’  
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 d // OO’ 
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 AB ( vì OO’ luôn vuông góc với AB)
 Vậy d ở vị trí vuông góc với AB thì EF có độ dài lớn nhất.

 Định hướng 3: 
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      Từ hình vẽ để giải bài tập 1.2 có nhận xét gì về quan hệ của 
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 AEF và 
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ACD?  hãy dự đoán xem khi d ở vị trí nào thì chu vi 
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 AEF đạt GTLN ? ta có thể có thêm bài tập nào? Hãy phát biểu nội dung bài tập đó?  
 Bài tập 1.3.
Hai đường tròn (O;R) và (O’;R’)  cắt nhau tại A và B. (O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB) Đường thẳng d đi qua B lần lượt cắt (O) và (O’) tại E và F. Xác định vị trí d để chu vi tam giác AEF  lớn nhất.

  HS Giải . Kẻ đường thẳng đi qua B vuông góc với AB. Theo bài 1.1 thi  AC và AD lần lượt là các đường kính của (O) và (O’).
Đặt p =  chu vi 
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ACD ta có p không đổi. 
Dễ dàng cm được 
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AEF 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image25.wmf]D

 ACD (g-g) 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image27.wmf]ChuviAEF
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 AC = 2R nên 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image31.wmf]£
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Chu vi 
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AEF 
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 p không đổi 
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 Chu vi 
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AEF lớn nhất bằng p 
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AE = AC = 2R hay khi và chỉ khi d 
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 AB .

Vậy khi d ở vị trí vuông góc với AB thi chu vi tam giác AEF lớn nhất.
 Định hướng 4: 
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     Từ hình vẽ bài 1.3 đường thẳng d đi qua B không vuông góc với AB; cắt (O) và (O’) lần lượt tại C và D, kẻ các đường kính DO’G và COF. Ba điểm B; G; F có thẳng hàng không? Gọi giao của DO’ với CO là E, các điểm O, A, E, O’ có cùng thuộc một đường tròn không? Ta có thể có thêm bài tập nào? Hãy phát biểu nội dung bài tập đó ?
 Bài toán 1.4. Hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) cắt nhau tại A và B. (O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB). Qua B kẻ đường thẳng d không vuông góc với AB, lần lượt cắt (O) và (O’) tại C và D. Kẻ các đường kính DO’G và COF. Tia CO cắt tia DO’ tại E. Chứng minh
a/ Ba điểm B; G; F thẳng hàng 

b/ Bốn điểm O, E, A, O’ cùng thuộc một đường tròn. 

 HS Giải  
a/ Ta có 
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  Ba điểm F,G,B thẳng hàng.

b/  Ta có 
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suy ra 
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. Do đó bốn điểm E, O, O’, A cùng thuộc một đường tròn
  Định hướng 5.
   Đặc biệt hóa bài toán theo hướng cho hai đường tròn (O) và (O’) bằng nhau khi đó tam giác ACD là tam giác gì? Tứ giác AOBO’ là hình gì? Nếu vẽ một đường thẳng d bất kỳ đi qua B cắt (O) và (O’) lần lượt tại E và F thì tam giác AEF là tam giác gì? Gọi H là trung điểm của EF. Khi d quay quanh B thì H chuyển động trên đường nào? Hãy phát biểu nội dung bài tập này?
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 Bài tập 1.5:  Cho  hai đường tròn (O;R) và (O’;R) cắt nhau tại A và B. (O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB). Vẽ các đường kính AOC và AO’D.

a/ 
[image: image47.wmf]D

 ACD là tam giác gì? Chứng minh.

b/ Tứ giác AOBO’ là hình gì? Chứng minh.

c/ Vẽ một đường thẳng d bất kỳ đi qua B cắt (O) và (O’) lần lượt tại E và F. Gọi H là trung điểm của EF. Khi d quay quanh B thì H chuyển động trên đường nào? vì sao?

   HS Giải 

 c/  Cách1: Vì (O) và (O’) là hai đường tròn bằng nhau nên các cung nhỏ AB của hai đường tròn bằng nhau 
[image: image48.wmf]Þ
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[image: image50.wmf]Þ

 Tam giác AEF là tam giác cân 
[image: image51.wmf]Þ

trung tuyến AH đồng thời là đường cao 
[image: image52.wmf]Þ

 
[image: image53.wmf]·

AHB

 = 900 
[image: image54.wmf]Þ

 H chuyển động trên đường tròn đường kính AB cố định
Cách 2: 

  Ta có góc 
[image: image55.wmf]·
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CBEDBF

=

(đối đỉnh) 
[image: image56.wmf]·
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CBECAE

=

;
[image: image57.wmf]·
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DBFDAF

=

 ( các góc nội tiếp cùng chắn một cung) 
[image: image58.wmf]Þ
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AEC và 
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AFD có 
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 (Góc nội tiếp chắn nữa đường tròn); 
 AC = AF (= 2R); 
[image: image63.wmf]·
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CAEDAF

=

 
[image: image64.wmf]Þ

 
[image: image65.wmf]D

AEC = 
[image: image66.wmf]D

AFD (cạnh huyền và góc nhọn) 

  
[image: image67.wmf]Þ

AE = AF 
[image: image68.wmf]Þ
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AEF cân 
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AH 
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 EF 
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AHB

 = 900  
 
[image: image74.wmf]Þ

H chuyển động trên đường tròn đường kính AB cố định.

  Định hướng 6.
Từ hình vẽ bài 1.5  Gọi giao điểm của EC với DF là Q. Tứ giác AEQF có nội tiếp được đường tròn không? Tam giác QFE là tam giác gì?
Ba điểm A; H ; Q có thẳng hàng không?  Với ĐK nào của AB thì tam giác QFE là tam giác đều? 
Tính tỉ số  
[image: image75.wmf]AH

AQ

. Ta có thể có thêm bài tập nào?Hãy phát biểu nội dung bài tập này ?
Bài tập 1.6: :  Cho  hai đường tròn (O;R) và (O’;R) cắt nhau tại A và B. (O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB). Vẽ các đường kính AOC và AO’D. Qua B kẻ một đường thẳng d cắt (O) và (O’) lần lượt ở  E và F; EC và DF cắt nhau tại Q. Gọi H là trung điểm của EF. 
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a/ Chứng minh tứ giác AEQF nội tiếp đường tròn.

b/ Chứng minh 3 điểm A; H; Q thẳng hàng và AQ vuông góc với FE.   

c/ Nếu AB = R thì tam giác QFE là tam giác gì? Tính tỉ số  
[image: image76.wmf]AH

AQ

.
   HS Giải 

a/ Dễ dàng cm được 
[image: image77.wmf]·
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b/ Dễ dàng cm được 
[image: image78.wmf]D

QEF là tam giác cân 
[image: image79.wmf]Þ

QE = QF 

Từ QE = QF ; HE = HF; AE = AF 
[image: image80.wmf]Þ

 Q; H; A thuộc trung trực của FE 
[image: image81.wmf]Þ

3 điểm A;H;Q thẳng hàng và AQ 
[image: image82.wmf]^

 FE tại H

b/
Cách 1: 
Khi AB =R thì tam giác AOB là tam giác đều 
[image: image83.wmf]Þ
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AOB

 = 600 
[image: image85.wmf]Þ

sđ 
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AB

 = 600 
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AEF

 = 300  
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AHE vuông tại H có 
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AEF

 = 300 nên 
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AH = 
[image: image92.wmf]1
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AE (1)


[image: image93.wmf]D

AQE vuông tại E có EH là đường cao nên 
[image: image94.wmf]·

AQE

 = 
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AEF

 = 300 
[image: image96.wmf]Þ

 AE =
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AQ (2)
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Từ (1) và (2) 
[image: image98.wmf]Þ

 AH = 
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 AQ  
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Cách 2: 

Khi AB =R thì tam giác AOB là tam giác đều 
[image: image103.wmf]Þ

 
[image: image104.wmf]·

AOB

 = 600 
[image: image105.wmf]Þ

sđ 
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AB

 = 600 
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AEF

 = 300  
[image: image109.wmf]Þ
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QEF

 = 600 (1)

CM tương tự có 
[image: image111.wmf]·

QFE

 = 600 (2)

Từ (1) và (2) 
[image: image112.wmf]Þ

 Tam giác QFE là tam giác đều. 
 
[image: image113.wmf]D

 AEH vuông tại H có 
[image: image114.wmf]·

AEF

 = 300 
nên tg 
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 = tg300 = 
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(3) 

Vì tứ giác AEQF  nội tiếpđường tròn AQ cắt FE tại H  nên 
[image: image120.wmf]D

AHE và 
[image: image121.wmf]D

FHQ đồng dạng  
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Đặt HE = HF= m thì từ (3) 
[image: image128.wmf]Þ

AH = 
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m; Từ (4) 
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HQ = 
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AQ =  (
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 +
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)m = 
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Định hướng 7:   
        Từ hình vẽ bài tập 1.6 GV đặt vấn đề để: Hãy xét xem  tứ giác ACQD có nội tiếp đường tròn hay không? Thay điều kiện AB = R bởi điều kiện AB  = 
[image: image139.wmf]2

 R thì tứ giác AEQF là hình gì? Hãy phát biểu nội dung bài tập này ?

Bài 1.7: 
Cho  hai đường tròn (O;R) và (O’;R) cắt nhau tại A và B. (O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB). Vẽ các đường kính AOC và AO’D. Qua B kẻ một đường thẳng d cắt (O) và (O’) lần lượt ở E và F; EC và DF cắt nhau tại Q.

a/ Chứng minh tứ giác ACQD  nội tiếp đường tròn
b/ Cho AB  = 
[image: image140.wmf]2

 R thì tứ giác AEQF là hình gì? 

   - HS về nhà làm bài tập này.

Giải: 

a/ Vì 
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 nên tứ giác AEQF nội tiếp đường tròn 
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 (Do 
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EAF 
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CAD) nên 
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 = 1800 
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 tứ giác ACQD  nội tiếp đường tròn.
b/ Khi AB  = 
[image: image151.wmf]2

 R thì  
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Tứ giác AEQF có  
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[image: image159.wmf]Þ

 AEQF là hình chữ nhật;
mà AE = AF nên AEQF là hình vuông.
Định hướng 8
     Từ hình vẽ bài 1 .6 gọi giao của AH với (O) và (O’) lần lượt là M và N. Tứ giác EMFN là hình gì? Hãy phát biểu nội dung bài tập này ? 
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Bài 1.8 : Cho  hai đường tròn (O;R) và (O’;R) cắt nhau tại A và B (O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB). Qua B vẽ đường thẳng d cắt (O) và (O’) lần lượt tại E và F (B nằm giữa E và F). Gọi H là trung điểm của FE; AH cắt (O) và (O’) lần lượt tại M và N (N nằm gữa A và M). Tứ giác EMFN là hình gì? Hãy phát biểu nội dung bài tập này ?

HSGiải:
Theo bài 1. 5 tam giác AEF cân tại A;H là trung điểm của EF  nên AH 
[image: image160.wmf]^

 FE 

Ta có 
[image: image161.wmf]·
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MEBMAB

=

 (1) (hai góc nội tiếp cùng chằn cung MB của(O))
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MABNFB
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(2) (hai góc nội tiếp cùng chằn cung NB của(O’))

 Từ (1) và (2) 
[image: image163.wmf]Þ
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 ME //NF (3)
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 MHE và 
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 NHF có 
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, EH = HF; 
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[image: image170.wmf]Þ
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MHE = 
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NHF (g-c-g) 
[image: image173.wmf]Þ

 ME = NF (4)
Từ (3) và (4) 
[image: image174.wmf]Þ

 EMFN là hình bình hành 
lại có MN 
[image: image175.wmf]^

 FE nên EMFN là hình thoi. 

 Định hướng 9.Từ hình vẽ trong lời giải của bài tập 1 thì DO và CO’ là các trung tuyến của tam giác nảo? Nếu gọi G là giao điểm của DO và CO’ thi G là trọng tâm của  tam giác nào ? AG có đi qua trung điểm của OO’ và trung điểm của CD hay không?  Hãy phát biểu nội dung bài tập này ?
Bài toán  1.9  Cho  hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) cắt nhau tại A và B (O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB). Lần lượt kẻ các đường kính AOC và AO’D của (O) và (O’).gọi G là giao điểm của DO và CO’. Chứng minh AG đi qua trung điểm của CD và OO’.
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 HS Giải:  Theo bài 1 ta có C;B; D thẳng hàng

Gọi M là trung điểm của CD, vì DO và CO’ là các trung tuyến của
[image: image176.wmf]D

ACD nên G là trọng tâm của tam giác ACD 
[image: image177.wmf]Þ

AG đi qua M.

 Gọi I là trung điểm của OO’.Dễ dàng cm được AOMO’ là hình bình hành, nên AM đi qua trung điểm của OO’hay AG đi qua trung điểm của OO’.
   Định hướng 10
    Tiếp tục đi tìm bài toán đảo của bài toán 1.9:  Gọi M là trung điểm của CD thì tứ giác AOMO’ là hình gì?  Gọi I là trung điểm của OO’, gọi G là giao điểm của DO và CO’  thì 4 điểm A; I; G; M có thẳng hàng hay không? Hãy phát biểu nội dung bài tập này ?

Bài toán  1.10    Cho  hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) cắt nhau tại A và B. (O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB). Lần lượt kẻ các đường kính AOC và AO’D của (O) và (O’), gọi G là giao điểm của DO và CO’. Gọi I là trung điểm của OO’, M là trung điểm của CD.

a/ Chứng minh tứ giác AOMO’ là hình bình hành. 

b/ Chứng minh 4 điểm A; I; G,M thẳng hàng.  
   - HS về nhà chứng minh bài tập 1.10. 
  Giải:
b/ Vì AOMO’ là hình bình hành mà I là trung điểm của OO’ nên I cũng là trung điểm của AM 
[image: image178.wmf]Þ

I 
[image: image179.wmf]Î

 AM (1)

CM được G là trọng tâm của tam giác ACD  
[image: image180.wmf]Þ

 G thuộc trung tuyến AM (2)

Từ (1) và (2) 
[image: image181.wmf]Þ

 4 điểm A; I; G,M thẳng hàng
Định hướng 11.  Hai đường tròn(O) và (O’) cắt nhau tại A và B có nhận xét gì về quan hệ của góc OAO’ và góc OBO’? Gọi M là trung điểm của CD, có nhận xét gì quan hệ của góc OMO’ và góc OBO’? tứ giác OMBO’ nội tiếp đường tròn được không? Hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B phải có thêm điều kiện gì thì 5 điểm A,O,M,B,O’ cùng thuộc một đường tròn ? Hãy phát biểu nội dung bài tập này ?
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  Bài toán 1.11  Cho  hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) cắt nhau tại A và B. (O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB).Vẽ các đường   kính AOC và AO’D. Gọi M là trung điểm của CD.
 a/ Chứng minh tứ giác OMBO’ nội tiếp đường tròn.

 b/ Hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B phải có thêm điều kiện gì thì 5 điểm A, O, M, B, O’ cùng thuộc một đường tròn. 

HSGiải:

a/ Hai đường tròn(O) và (O’) cắt nhau tại A và B thì A và B đối xứng nhau qua OO’ nên 
[image: image182.wmf]·
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Vì AOMO’ là hình bình hành nên  
[image: image183.wmf]·
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 (2)

Từ (1) và (2) 
[image: image184.wmf]Þ
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[image: image186.wmf]Þ

 tứ giác OMBO’ nội tiếp đường tròn (theo quỹ tích cung chứa góc). 

b/ Để 5 điểm A, O, M, B, O’ cùng thuộc một đường tròn thì tứ giác AOMO’ nội tiếp đường tròn  
[image: image187.wmf]Þ
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 AD

Khi AC 
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 AD thì 
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 EMBED Equation.3  [image: image196.wmf]Þ

 5 điểm A, O, M, B, O’thuộc đường tròn đường kính OO’

    Vậy hai đườg tròn (O) và (O’) có thêm điều kiện là hai đường kính AC và AD vuông góc với nhau thì 5 điểm A, O, M, B, O’ cùng thuộc một đường tròn 

 Định hướng 12. 

  Từ hình vẽ giải bài 1.11, gọi giao của tia MO với (O) là P; giao của tia MO’ với (O’) là Q. Có nhận xét gì về tam giác MPQ ? Ba điểm P;A;Q có thẳng hàng không?    Hãy phát biểu nội dung bài tập này ?
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Bài toán  1.12   Cho  hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) cắt nhau tại A và B. (O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB).  Lần lượt kẻ các đường kính AC và AD của (O) và (O’), gọi M là trung điểm của CD. Gọi giao của tia MO với (O) là P; giao của tia MO’ với (O’) là Q. Chứng minh tam giác MPQ là tam giác cân và ba điểm P;A;Q thẳng hàng.

 HSGiải: 

Ta có AOMO’ là hình bình hành nên 
OM =AO’ = QO’ = R’

MO’ = OA = OP = R   
  
[image: image197.wmf]Þ

 MP = MO + OP = R +R’; MQ = MO’ + O’Q = R + R’

  
[image: image198.wmf]Þ

 MP = MQ 
[image: image199.wmf]Þ

 MPQ là tam giác cân.
Ta có 
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 Tia PA và tia PQ trùng  nhau  
[image: image206.wmf]Þ

 P; A; Q thẳng hàng.
  Định hướng 13. 

      Đặt vấn đề khi P và Q theo thứ tự thuộc các nữa đường tròn (O) và (O’) không 
chứa điểm B (P 
[image: image207.wmf]Ï

 tia MO;Q 
[image: image208.wmf]Ï

 tia MO’) sao cho góc 
[image: image209.wmf]·

AOP

 = 
[image: image210.wmf]·

'

AOQ

 thì tam giác MPQ có là tam giác cân nữa không? Hãy phát biểu nội dung bài tập này ?

Bài toán  1.13    Cho  hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) cắt nhau tại A và B(O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB). Lần lượt kẻ các đường kính AC và AD của (O) và (O’), gọi M là trung điểm của CD. Trên các nữa đường tròn (O) và (O’) không chứa điểm B  thứ tự lấy các điểm P và Q (P 
[image: image211.wmf]Ï

 tia MO;Q 
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 tia MO’) sao cho góc 
[image: image213.wmf]·
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 a/ Chứng minh rằng tam giác MPQ là tam giác cân.
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 b/ Nếu R > R’ hãy so sánh AP với AQ.

 HSGiải: 
a/ Dễ dàng chứng minh được  AOMO’ là hình bình hành 
[image: image215.wmf]Þ

OM = O’A = R’; mà O’Q = R’ nên 
[image: image216.wmf]Þ

OM = O’Q (1)

Tương tự có OP = O’M (2) 

Ta lại có 
[image: image217.wmf]·
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 (Vì AOMO’ là hình bình hành) ;
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 (gt) 
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 (3)

Từ (1); (2) và (3) 
[image: image224.wmf]Þ
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OMP = 
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O’QM (c-g-c) 
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 MP = MQ 
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MPQ là tam giác cân.

b/
[image: image230.wmf]D

AOP và 
[image: image231.wmf]D
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 mà  R > R’ nên 
[image: image238.wmf]Þ

AP > AQ  
    Buổi thứ hai: Dùng định hướng tiếp tục cho học sinh phát hiện, đề xuất bài tập mới, nêu nội dung bài tập mới đề xuất và giải bài tập đó.
 Định hướng 14. 

            Từ hình vẽ bài 1.12, vẽ  đường thẳng d  vuông góc với AM tại A cắt (O) và (O’) lần lượt tại P và Q. Có nhận xét gì về AP và AQ? Kéo dài AM cắt (O) tại G so sánh CG và AQ?  Hãy phát biểu nội dung bài tập này ?
Bài  toán 1.14.  Hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) cắt nhau tại A và B (O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB). Lần lượt kẻ các đường kính AC và AD của (O) và (O’). Gọi M là trung điểm của CD. AM cắt (O) tại G. Đường thẳng d qua A vuông góc với AM cắt đường tròn (O’) tại Q.  Chứng minh CG = AQ
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Lời giải: Theo bài 1 thì C: B; D thẳng hàng.

Gọi giao của d và (O) là P, do        
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 AGCP là hình chữ nhật 
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 CG = AP (1)                   
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 EMBED Equation.3  [image: image243.wmf]Þ

 tứ giác CPQD là hình thang vuông.
Có  MA//CP//QD (cùng vuông góc với QP) mà M là trung điểm của CD nên A là trung điểm của CQ hay AP = AQ (2)

Từ (1) và (2) 
[image: image244.wmf]Þ

 CG = AQ
 Định hướng 15. 

     Từ hình vẽ để giải bài 1.14 ta nhận thấy AM là trung trực của QP, M là điểm cố định. Đặt vấn đề là khi đường thẳng d quay quanh A cắt (O) và (O’) lần lượt ở P và Q thì trung trực của QP có đi qua điểm M nữa không? Hãy phát biểu nội dung bài tập này ?
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Bài 1. 15:  Hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) cắt nhau tại A và B (O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB). Một đường thẳng d quay quanh A cắt (O) và (O’) lần lượt ở P và Q (A nằm giữa P và Q). Chứng minh rằng: đường trung trực của QP luôn  đi qua điểm cố định.
  HSGiải:
Vẽ các đường kính AOC và AO’D, chứng minh được: C, B, D thẳng hàng, 
[image: image245.wmf]
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 CP
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 PQ ; DQ 
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 PQ   
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 CP//DQ và tứ giác CPQD là hình thang vuông.

Gọi M; N lần lượt là trung điểm của CD và QP thì M là điểm cố định và  MN là đường trung bình của hình thang CPQD nên MN //CP 
[image: image251.wmf]Þ

MN 
[image: image252.wmf]^

 QP tại trung điểm N của QP 
[image: image253.wmf]Þ

NM là trung trực của QP  
[image: image254.wmf]Þ

 Trung trực của QP luôn đi qua điểm cố định là M    
  Định hướng 16.  
Từ các bài tập trên hãy cho biết M có phải là điểm đối xứng của A qua trung điểm I của OO’ không ?, d là một đường thẳng bất kỳ đi qua A cắt (O) và (O’) lần lượt tại P và Q có nhận xét gì về MP và MQ?  Ta có thêm bài tập nào?
Bài toán  1.16   Cho  hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) cắt nhau tại A và B (O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB). Qua A kẻ cát tuyến  bất kỳ cắt (O) và (O’) lần lượt tại P và Q (A nằm gữa P và Q). Gọi M là điểm đối xứng của A qua trung điểm I của OO’. Chứng minh MP =MQ.

 HSGiải: 
Vẽ OF; IE; O’N vuông góc với PQ.ta có OF// IE// O’N; mà IO = IO’ (gt) 
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 EF = EN

[image: image256.wmf]D

FIN có IE vừa là đường cao vừa là trung tuyến nên tam giác FIN là tam giác cân 

[image: image257.wmf]Þ

 IF = IN (1)

Theo tính chất đối xứng của đường tròn ta có FA = FP; NA = NQ 

lại có IA = IM (gt) nên FI và NI thứ tự là đường trung bình của tam giác AMP và AMQ 


[image: image258.wmf]Þ

 IF = 
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 MP và IN = 
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 MQ (2)

Từ (1) và (2) 
[image: image261.wmf]Þ

 MP =MQ

  Hướng khai thác thứ 17. Từ hình vẽ giải các bài tập 1.16, hãy cho biết có khi nào cát tuyến d đi qua A cắt (O) và (O’) lần lượt tại P và Q mà AP = AQ không? 
 Có thể dựng được cát tuyến d như vậy không? Hãy phát biểu nội dung bài tập này?
[image: image746.emf]x
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Bài toán  1.17   Cho  hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) cắt nhau tại A và B (O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB). Qua A kẻ cát tuyến d bất kỳ cắt (O) và (O’) lần lượt tại P và Q (A nằm giữa P và Q). Xác định vị trí của d để AP = AQ
Giải: Vẽ OE; O’N vuông góc với PQ.

ta có EA = EP = 
[image: image262.wmf]1
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AP ; NA = NQ = 
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AQ (theo t/c đối xứng của đường tròn)
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AP = AQ 
[image: image265.wmf]Û

 AE = AN 

Gọi I là trung điểm của OO’ thi IA là đường trung bình của hình thang OENO’ 
[image: image266.wmf]Þ

 IA //OE 
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 IA 
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 PQ 
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 cát tuyến PAQ ở vị trí vuông góc với AI thì AP = AQ. 

 *) Tương tự như trên hãy xác định vị trí của cát tuyến d để AP = 2 AQ...?

 Định hướng 18. 

 Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Vẽ hình bình hành OAO’M thì tứ giác OMBO’ có nội tiếp đường tròn được không?
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     Vẽ các đường kính AOC và AO’D thì lúc này các điểm C; M; B; D có thẳng hàng không?

     Tại Avẽ tiếp tuyến của đường tròn (O’) cắt (O) ở E; vẽ tiếp tuyến của đường tròn (O) cắt (O’) ở F thì điểm M đóng vai trò gì của tam giác AEF? 

      Lấy G đối xứng với A qua B thì 4 điểm A; E; G; F có thuộc một đường tròn không?

     Ta có thêm bài tập nào? Hãy phát biểu nội dung bài tập đó?
Bài 1.18  Cho  hai đường tròn (O;R) và (O’; R’) cắt nhau tại A và B. Vẽ hình bình hành OAO’M .

 a/ Chứng minh tứ giác OMBO’ có nội tiếp đường tròn.

 b/ Vẽ các đường kính AOC và AO’D. Chứng minh các điểm C;M;B;D thẳng hàng.
 c/Tại A vẽ tiếp tuyến của đường tròn (O’) cắt (O) ở E; vẽ tiếp tuyến của đường tròn (O) cắt (O’) ở F. Lấy G đối xứng với A qua B. Chứng minh  4 điểm A; E; G; F cùng thuộc một đường tròn.

  HSGiải:
   a/ Chứng minh được 
[image: image270.wmf]·
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[image: image271.wmf]Þ

Tứ giác OMBO’ nội tiếp đường tròn (theo qtích cung chứa góc)

   b/ Theo bài tập 1 thì C; B; D thẳng hàng ; OO’ là đường trung bình của tam giác ACD 
[image: image272.wmf]Þ

 OO’// CD (1)

Gọi giao điểm của OO’ với AM và AB lần lượt là H và N ta có HN là đường trung bình của tam giác AMB nên 
[image: image273.wmf]Þ

MB//HN hay MB// OO’ (2)

Từ (1) và (2) 
[image: image274.wmf]Þ

Hai đường thẳng CBD và MB trùng nhau 
[image: image275.wmf]Þ

 các điểm C;M;B;D  thẳng hàng.

   c/ có OM//AO’; AO’ 
[image: image276.wmf]^

 AE (t/c tiếp tuyến) nên 
[image: image277.wmf]Þ

OM 
[image: image278.wmf]^

 AE 
Theo t/c đối xứng của đ tròn từ OM
[image: image279.wmf]^

AE 
[image: image280.wmf]Þ

OM là đường trung trực của AE (3)
Chứng minh tương tự có O’M là trung trực của AF (4)

 Từ  (3) và (4) 
[image: image281.wmf]Þ

 M là giao điểm 3 đường trung trực của tam giác AEF 


[image: image282.wmf]Þ

MA = ME = MF (5)

Từ cm ở câu b ta có MB 
[image: image283.wmf]^

 AG mà BA = BG nên MB là trung trực của AG 

[image: image284.wmf]Þ

 MA = MG (6)

Từ (5) và (6) 
[image: image285.wmf]Þ

 4 điểm A; E; G; F  thuộc đường tròn (M; MA)

    Định hướng 19. 

                  Tiếp tục khai thác bài toán 1. Giả sữ CA cắt (O’) tại E, DA cắt (O) tại F. 
Các đường thẳng CF; BA; DE có đồng quy không ?  Hãy phát biểu nội dung bài tập này ?

[image: image748.emf]d
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Bài toán 1. 19  Hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) cắt nhau tại A và B(O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB). Lần lượt kẻ các đường kính AC và  AD của (O) và (O’). Giả sữ CA cắt (O’) tại E, DA cắt (O) tại F. Chứng minh ba đường thẳng CF; BA; DE đồng quy
   HSGiải:

Ta có 
[image: image286.wmf]·

·

0

90

AFCAED

==

 (Góc ntiếp chắn nữa đường tròn) 
[image: image287.wmf]Þ

CF 
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DA ; DE
[image: image289.wmf]^

 CA 
[image: image290.wmf]Þ

CF và DE  là các đường cao của tam giác ACD.Mặt khác từ bài toán 1 ta suy ra BA là đường cao từ A của tam giác ACD. Vậy CF; BA; DE là 3 đường cao của tam giác ACD nên CF; BA; DE đồng quy.

 Định hướng 20.  Từ hình vẽ ở bài tập 1.19  hãy xét xem 5 điểm F, O ,B, E, O’ có cùng thuộc một đường tròn không? Ta có thêm bài tập nào? Hãy phát biểu nội dung
bài tập đó ?

 Bài toán 1.20    Hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) cắt nhau tại A và B (O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB). Lần lượt kẻ các đường kính AC, AD của (O) và (O’). Giả sữ CA cắt (O’) tại E, DA cắt (O) tại F. Chứng minh 5 điểm F, O, B, E, O’ cùng thuộc một đường tròn.
 HSGiải:  
 Ta có 
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 nên tứ giác CDEF nội tiếp đương tròn  
[image: image292.wmf]Þ
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[image: image294.wmf]·

·

FCAFDE

=

 = 
[image: image295.wmf]a

  ta có 
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( hai góc nội tiếp cùng chắn cung FA); 
[image: image297.wmf]·
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 ( hai góc nội tiếp cùng chắn cung EA) 
[image: image298.wmf]Þ
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 Theo tính chất góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn một cung ta có:
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  (2)   
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 (3)

Từ (1); (2); (3) 
[image: image302.wmf]Þ
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[image: image304.wmf]Þ

 5 điểm F, O, B, E, O’ cùng thuộc một đường tròn.
 Định hướng 21. 

  Tam giác AEF và tam giác ADC có đồng dạng với nhau hay không? Gọi G và I lần lượt là trung điểm của FE và CD thì tam giác AFG  và tam giác ACI đồng dạng với nhau không? Ta có thêm bài tập nào?  Hãy phát biểu nội dung bài tập đó ?

Bài toán 1. 21   Hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) cắt nhau tại A và B (O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB).Lần lượt kẻ các đường kính AC và AD của (O) và (O’). giả sữ CA cắt (O’) tại E, DA cắt (O) tại F. Gọi G và I lần lượt là trung điểm của FE và CD. Chứng minh FG.AI = FI.AG.
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  HSGiải:

Ta có 
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 nên tứ giác CDEF nội tiếp đương tròn  
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 ACD (g -g) 
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 Tam giác AFG  và tam giác ACI đồng dạng 
[image: image318.wmf]Þ
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 FG.AI = AG.CI mà FI = CI  = (
[image: image321.wmf]1
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 CD) nên ta có FG.AI = FI.AG 
Định hướng 22. 
     Từ hình vẽ ở bài  1.21 hãy xét xem ba điểm B; A; G có thể thẳng hàng được không? Hai đường tròn (O) và (O’) có thêm điều kiện gì thi 3 điểm B; A; G thẳng hàng? Ta có thêm bài tập nào? Hãy phát biểu nội dung bài tập đó?

Bài 1.22:  Hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) cắt nhau tại A và B (O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB).Lần lượt kẻ các đường kính AC và AD của (O) và (O’). Giả sữ CA cắt (O’) tại E, DA cắt (O) tại F. Gọi G và I lần lượt là trung điểm của FE và CD. Hai đường tròn (O) và (O’) có thêm điều kiện gì thì 3 điểm B;A;G thẳng hàng.
  HSGiải:   Dễ dàng có OO’
[image: image322.wmf]^

 AB
  Từ cm ở bài 1.20 ta có BA là phân giác của góc EBF

[image: image323.wmf]Þ

B; A; G thẳng  hàng 
[image: image324.wmf]Û

 BG vừa là đường phân giác vừa là trung tuyến của tam giác BFE 
[image: image325.wmf]Û


[image: image326.wmf]D

BFE cân tại B 
[image: image327.wmf]Û

BG
[image: image328.wmf]^

FE 
[image: image329.wmf]Û

FE //OO’ (Vì OO’
[image: image330.wmf]^

 AB ) 
[image: image331.wmf]Û

OFEO’ là hình thang; mà theo bài 1.20 thì OFEO’ nội tiếp đường tròn nên OFEO’ là hình thang cân, do đó OF = O’E 
[image: image332.wmf]Þ

 R = R’. 
[image: image750.emf]B
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Vậy hai đường tròn (O) và (O’) có thêm ĐK là R = R’thì  3 điểm B; A; G thẳng hàng.
Định hướng 23. 

     Theo bài toàn 1.19 thì  ba đường thẳng CF ,BA, DE đồng quy tại một điểm, gọi điểm đó là  K, điểm A là giao điểm 3 đường cao của tam giác KCD, hãy xét xem A là giao điểm ba đường nào của tam giác BEF? Ta có thêm bài tập nào? Hãy phát biểu nội dung bài tập đó? 
 Bài  toán 1.23:  Hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) cắt nhau tại A và B (O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB). Lần lượt kẻ các đường kính AC và AD của (O) và (O’). Giả sữ CA cắt (O’) tại E, DA cắt (O) tại F. Chứng minh A là tâm đường tròn nội tiếp tam giác BEF.
 HSGiải: 

  Từ  tứ giác CEFD nội tiếp 
[image: image333.wmf]Þ

 
[image: image334.wmf]·
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ECDEFD

=

 hay 
[image: image335.wmf]·

·

ACBAFE

=

 (1)
Lại có 
[image: image336.wmf]·
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ACBAFB

=

 (2) ( 2 góc nội tiếp cùng chắn cung AB )

Từ (1) và (2) 
[image: image337.wmf]Þ

  
[image: image338.wmf]·
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AFBAFE

=

 
[image: image339.wmf]Þ

AF là phân giác của góc BFE

 Chứng minh tương tự ta có EA là phân giác của góc BEF

[image: image340.wmf]Þ

 A là giao điểm của 3 đường phân giác của tam giác BEF.


[image: image341.wmf]Þ

 A là tâm đường tròn nội tiếp tam giác BEF.  
Định hướng 24. 

  Từ hình vẽ ở bài 1.22 ta có đường tròn ngoại tiếp tam giác 
[image: image342.wmf]D

 BCA và đường tròn ngoại tiếp 
[image: image343.wmf]D

BKD cắt nhau ở F khác B; 
[image: image344.wmf]D

 BCA 
[image: image345.wmf]:


[image: image346.wmf]D

BKD. Đặt vấn ngược lại : cho đoạn thẳng CD, trên đó lấy điểm B; từ B vẽ tia Bx vuông góc với CD, trên tia Bx lấy hai điểm A và K sao cho 
[image: image347.wmf]·

·

ACBBKD

=

. Vẽ đường tròn (O) ngoại tiếp tam giác ABC và đường tròn KBD. Hai đường tròn này cắt nhau tại F (khác B). hãy xét xem các điểm C;F;K có thẳng hàng không? Các điểm D;A;F có thẳng hàng không?

Bài 1.24: Cho đoạn thẳng CD trên đó lấy điểm B.Từ B vẽ tia Bx vuông góc với CD, trên tia Bx lấy 2 điểm A và K sao cho 
[image: image348.wmf]·

·

ACBBKD

=

. Vẽ đường tròn ngoại tiếp  tam giác là ABC và đường tròn ngoại tiếp tam giác KBD hai đường tròn này cắt 
nhau tại một điểm F khác điểm B. Chứng minh rằng:
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a/ Ba điểm C;F;K  thẳng hàng. 

a/ Ba điểm D;A;F  thẳng hàng.

    Giải:
a/
[image: image349.wmf]BCABKD

DD

:

 nên 
[image: image350.wmf]·

·

CABKDB

=

 (1)
Vì CFAB nội tiếp nên 
[image: image351.wmf]·

·

CABCFB

=

 (2)

Từ (1) và (2) 
[image: image352.wmf]Þ


[image: image353.wmf]·

·

KDBCFB

=

 (3)

Vì BDKF nội tiếp nên 
[image: image354.wmf]·

·
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KDBKFB
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(4)

Từ (3) và (4) 
[image: image355.wmf]Þ
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KFBCFB

+

 = 1800 
[image: image357.wmf]Þ

 Ba điểm C;F;K  thẳng hàng

b/ Gọi giao của CA với DK là E. Tam giác ABC vuông tại B (gt) nên 
[image: image358.wmf]·

·

ACBCAB

+

 =900 (5)
Từ (1) và (5) 
[image: image359.wmf]Þ


[image: image360.wmf]·

·

ACBKDB

+

 = 900 hay 
[image: image361.wmf]·
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ECDEDC

+

 = 900 
[image: image362.wmf]Þ

 CE 
[image: image363.wmf]^

KD 
 Tam giác KCD có hai đường cao là CE và KB gặp nhau tại A nên DA 
[image: image364.wmf]^

CK (6)
Ta lại có 
[image: image365.wmf]·

AFC

 = 900 nên AF 
[image: image366.wmf]^

CK (7)

Từ (6) và (7) 
[image: image367.wmf]Þ

DA và FA là hai đường thẳng trùng nhau 
[image: image368.wmf]Þ

 Ba điểm D;A;F  thẳng hàng.
 Buổi thứ ba:  Dùng định hướng tiếp tục cho học sinh phát hiện, đề xuất bài tập mới, nêu nội dung bài tập đề xuất và chứng minh.
[image: image752.emf]B
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 Định hướng 25. Vẽ đường tròn (O1;R1) ngoại tiếp tam giác KCD. Hãy xét xem bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác AKC có bằng R1 hay không ? Tương tự các đường tròn ngoại tiếp của các tam giác ACD,ADK có bán kính có bằng R1 không? 
Bài  toán 1.25:  Hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) cắt nhau tại A và B(O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB). Lần lượt kẻ các đường kính AC,AD của (O) và (O’). giả sữ CA cắt (O’) tại E, DA cắt (O) tại F. Gọi K là giao điểm của CF và DE. Chứng minh rằng các đường tròn ngoại tiếp của các tam giácACD, ADK, ACK có bán kính bằng  nhau.

  Giải: 
Vẽ đường tròn (O1;R1) ngoại tiếp tam giác KCD; DA cắt đường tròn đó tại M 
[image: image369.wmf]Þ

 Bán kính đường tròn ngoại tiếp 
[image: image370.wmf]D

 KMC bằng R1(1)
Ta có 
[image: image371.wmf]·

·

MKCMDC

=

 (Hai góc nội tiếp cùng chắn cung MC), 
[image: image372.wmf]·

·

MDCCKB

=

 ( hai góc nhọn có cạnh tương ứng vuông góc)
[image: image373.wmf]Þ

 
[image: image374.wmf]·
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MKCCKB

=

 

Chứng minh tương tự có 
[image: image375.wmf]·
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MCKECK

=

 


[image: image376.wmf]Þ

 
[image: image377.wmf]D

MKC = 
[image: image378.wmf]D

AKC (g – c – g ) 

[image: image379.wmf]Þ

 
[image: image380.wmf]D

AKC và 
[image: image381.wmf]D

KMC có bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng nhau (2)
Từ (1) và (2)
[image: image382.wmf]Þ

 bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác KCD bằng R1.
Cm tương tự ta có bán kính đường tròn ngoại tiếp các 
[image: image383.wmf]D

 ACD; ADK bằng R1
Định hướng 26.
      Từ hình vẽ bài 1. 23 hãy dự đoán xem hai đường tròn (O) và (O’) có thêm điều kiện gì thì  FE là tiếp tuyền chung của  hai đường tròn đó? ta có thêm bài tập nào, hãy phát biểu nội dung bài tập đó?
   Bài toán 1.26  Hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) cắt nhau tại A và B(O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB). Lần lượt kẻ các đường kính AC và AD của (O) và (O’). Giả sữ CA cắt (O’) tại E, DA cắt (O) tại F. Tìm điều kiện của hai đường tròn (O) và (O’) để FE là tiếp tuyền chung của  hai đường tròn đó. 
  Giải:  FE là tiếp tuyến chung của hai đường tròn (O) và (O’)
           
[image: image384.wmf]Û

 O’E 
[image: image385.wmf]^

EF và OF 
[image: image386.wmf]^

 EF  
[image: image387.wmf]Û
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 Vì tứ giác OFEO’ nội tiếp đường tròn (Theo bài 1.20) nên 
[image: image389.wmf]·

·
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[image: image390.wmf]Þ

 
[image: image391.wmf]·

EO'O

 = 900 

[image: image392.wmf]Þ

 Tứ giác OF EO’ là hình chữ nhật 

[image: image393.wmf]Þ

 OF = O’E  
[image: image394.wmf]Þ

 R = R’ 
[image: image395.wmf]Þ

 Hai đường tròn (O) và (O’) bằng nhau.
  Định hướng 27: Từ điều kiện R = R’ ở hình vẽ bài 1.26  hãy dự đoán xem AB có bằng R không? Gọi K là giao điểm của CF với DE. Tam giác KCD là tam giác gì? Tứ giác FEDC là hình gì? So sánh độ dài FE với CD?  tứ giác KFBE là hình gì? Tứ giác KFAE có nội tiếp được đường tròn không? Gọi M là giao điểm của BK với FE; H là giao điểm của OO’với BK hãy so sánh AK với R? Ta có thêm bài tập nào? 
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 Bài 1. 27  Hai đường tròn (O) và (O’) có cùng bán kính R, cắt nhau tại A và B. Lần lượt kẻ các đường kính AC và AD của (O) và (O’) (O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB). Giả sữ CA cắt (O’) tại E, DA cắt (O) tại F. Biết FE là tiếp tuyến chung của hai đường tròn.
   a/ Chứng minh ba đường thẳng CF; BA; DE đồng quy tại K.

   b/ Tính AB theo R.

   c/ Tam giác KCD là tam giác gì? Chứng minh.

   d/ Tứ giác KEBF là hình gì? chứng minh.

   e/ Chứng minh tứ giác KFAE nội tiếp đường tròn.

   g/ Gọi M là giao điểm của BK với FE; H là giao điểm của OO’với BK hãy so sánh AK với R.

Giải: 
 b/Dễ dàng cm được FEO’O là hình chữ nhật và AF = AE = AO = AO’ = R. Theo bài 1.20 thì 5 điểm O; F; E; O’; B cùng thuộc một đường tròn nên 
[image: image396.wmf]Þ

AB = R.
b/ Dễ dàng chứng minh được BA là trung trực của CD, mà K thuộc đường thẳng BA (theo câu a) nên 
[image: image397.wmf]Þ

KC = KD 
[image: image398.wmf]Þ

 
[image: image399.wmf]D

KCD là tam giác cân (1)

 
[image: image400.wmf]D

ABC vuông tại B có AB = 
[image: image401.wmf]1
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AC nên 
[image: image402.wmf]·
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[image: image403.wmf]Þ


[image: image404.wmf]·
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ECD
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[image: image405.wmf]Þ


[image: image406.wmf]·
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EDC

=

(2)

Từ (1) và (2) 
[image: image407.wmf]Þ


[image: image408.wmf]D

KCD là tam giác đều.

c/ Vì tam giác KCD là tam giác đều nên dễ dàng chứng minh được KE = KF = FB = BE 
[image: image409.wmf]Þ

 Tứ giác KEBF là hình thoi 
d/ Ta có 
[image: image410.wmf]·
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(Góc tạo bởi tia tiếp tuyến với dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung)
[image: image411.wmf]Þ
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Mà 
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AFEAEFFAE
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(tổng ba góc của một tam giác)
Nên 
[image: image414.wmf]Þ
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[image: image416.wmf]Þ

 Tứ giác KFAE nội tiếp đường tròn.

d/ Ta có MK = MB; HA = HB

 AK = AM + MB = AM  + MA +AB = 2AM + 2 AH = 2(AM +AH) = 2 OF = 2R
 Định hướng 28: Từ hình vẽ ở bài 1.27 bỏ điều kiện hai đường tròn bằng nhau, vẽ tiếp tuyến chung FE của (O) và (O’) gọi M là giao của BA với EF. Thì EM có bằng MF không? Lấy điểm K đối xứng của B qua M thì tứ giác KEBF là hình gì? Tứ giác KEAF có   nội tiếp đường tròn không? Gọi N là trung điểm của OO’ lúc này MN như thế nào so với R + R’? Ta có thêm bài tập nào?
Bài 1.28  Hai đường tròn (O;R) và (O’;R’),R > R’, cắt nhau tại A và B (O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB). Trên cùng nữa mặt phẳng bờ OO’có chứa điểm A, vẽ tiếp tuyến chung FE của (O) và (O’) (F 
[image: image417.wmf]Î

(O); E 
[image: image418.wmf]Î

(O’)). Gọi giao của BA vơi FE là M. Lầy K đối xứng với B qua M.Gọi N là trung điểm của OO’.  
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a/  Chứng minh ME = MF 
b/  Chứng minh tứ giác KFAE nội tiếp đường tròn.     

c/ Chứng minh AK < R + R’
Giải 

    a/ CM được ME 2 = MF2 =MA.MB 
[image: image419.wmf]Þ

 ME = MF

    b/ Chứng minh được KFBE là hình bình hành rồi cm tương tự câu e của bài 1.28 ta có tứ giác KFAE nội tiếp đường tròn.

    c/ Gọi H là giao của OO’với AB ta có MK = MB; HA = HB

 AK = AM + MB = AM  + MA +AB = 2AM + 2 AH

 = 2(AM +AH) = 2 MH .

Dễ dàng chứng minh được MN là đường trung bình của hình thang vuông OFEO’
 nên MN = 
[image: image420.wmf]1

2

(OF +O’E) =  
[image: image421.wmf]1
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(R + R’)

[image: image422.wmf]D

MHN vuông tại H nên MH < MN 
[image: image423.wmf]Þ

2MH <  2 MN = R + R’  
[image: image424.wmf]Þ

 AK < R + R’
 Định hướng 29: Từ hình vẽ  hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) cắt nhau tại A và B vẽ FE là tiếp tiếp tuyến chung của (O) và (O’). Qua B vẽ đường thẳng d //FE cắt (O) và (O’) lần lượt tại C và D. Gọi Giao của CF với DE là K hãy dự đoán xem FE
đóng vai trò gì của BK ?. Gọi giao điểm của d với EA và FA lần lượt là P và Q. Hãy so sánh BP và BQ ? Ta có thêm bài tập nào?
Bài 1.29: Cho hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) cắt nhau tại A và B (O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB).Trên cùng nữa mặt phẳng bờ OO’có chứa điểm A,vẽ FE là tiếp tiếp tuyến chung của (O) và (O’) (F 
[image: image425.wmf]Î

(O); E 
[image: image426.wmf]Î

(O’)).
 Qua B vẽ đường thẳng d //FE cắt (O) và (O’) lần lượt tại C và D. 
Gọi Giao của CF với DE là K.

a/ Chứng minh FE là trung trực của BK.

b/ Gọi giao điểm của d với EA và FA lần lượt là P và Q.Hãy so sánh BP và BQ ? 

Giải:

a/ Ta có 
[image: image427.wmf]·
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KFEFCB
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 (so le trong); 
[image: image428.wmf]·
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FCBEFB

=

 (góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến với dây cung cùng chắn cung BAF) 
[image: image429.wmf]Þ
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Chứng minh tương tự có 
[image: image431.wmf]·
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[image: image432.wmf]D

KFE và 
[image: image433.wmf]D

BFE có 
[image: image434.wmf]·
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; cạnh FE chung; 
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[image: image436.wmf]Þ
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KFE  = 
[image: image438.wmf]D

BFE (g –c –g ) 

[image: image439.wmf]Þ

KE = BF ; KE = BE 
[image: image440.wmf]Þ

 FE là trung trực của BK
b/ Gọi giao điểm của BA với FE là M ta có FM = ME (theo bài 1.27) 
Dễ dàng cm được 
[image: image441.wmf]FMMEMA
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 mà FM = ME nên BP = BQ
  Định hướng 30 : 
   Từ bài toán 1.20 ta có 5 điểm F, O, B, E, O’ cùng thuộc một đường tròn. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AK và CD. Thì M và N có thuộc đường tròn đi qua 5 điểm F, O, B, E, O’ hay không? Tứ giác FMEN có nội tiếp đường tròn hay không ? Ta có thêm bài tập nào?
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   Bài  tập 1.30:  Hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Lần lượt kẻ các đường kính AC,AD của (O) và (O’). Giả sữ CA cắt (O’) tại E, DA cắt (O) tại F. Gọi K là giao điểm của CF và DE. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AK và CD. Chứng minh 6 điểm M; E; O’; N; O; F  cùng thuộc một đường tròn.
Giải :

 Theo bài tập 1.17  thì BA đi qua K và CE; DF; KB là các đường cao của tam giác KCD

Ta có  MO và  NO lần lượt là dường trung bình của các  tam giác KAC và ACD 
[image: image442.wmf]Þ

MO //CK và NO // FD mà FD 
[image: image443.wmf]^

 KC nên 
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MO 
[image: image445.wmf]^

NO 
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Tương tự ta có 
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 Chứng minh được 
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Từ (1) ; (2); (3) 
[image: image450.wmf]Þ

 6 điểm M; E; O’; N; O; F  cùng thuộc một đường tròn đường kính MN.
  Định hướng 31: 
  Đặc biệt hóa bài toán: Cho hai đường tròn (O;R) và (O’;R’)  cắt nhau tại A và B. Kẻ dường  kính AC, AD lần lượt của (O), (O’). Nếu AC là tiếp tuyến của đường tròn (O’) và AD là tiếp tuyến của đường tròn (O). Gọi M là điểm chính giữa của cung nhỏ BD; AM cắt BD tại E. 
 So sánh góc MAB và MAD ? So sánh góc CAB và  ADB ?

 So sánh góc AEC và  CAE ? Tam giác ACE là tam giác gì?
Bài toán 1.31
   Cho Hai đường tròn (O;R) và (O’;R’)  cắt nhau tại A và B (O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB). Kẻ dường kính AC và AD lần lượt của (O) và (O’). Biết AC là tiếp tuyến của đường tròn (O’) và AD là tiếp tuyến của đường tròn(O). Gọi M là điểm chính giữa của cung nhỏ BD.AM cắt BD tại E. 
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   a) Chứng minh tam giác ACE là tam giác cân.

Giải: 

Ta có  
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MABMAD
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 (hai góc nội tiếp chắn hai cung bằng nhau) 
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 (Góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến vớí một dây cùng chắn  cung AB của đường tròn(O’)) 
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 Tam giác ACE cân tại C.
    Định hướng 32: Từ hình vẽ giải bài 1. 31; gọi N là giao của AM với đường tròn (O). Có nhận xét về vị trí của 3 điểm O; N; O’? Ta có thêm câu nào?
   b) Chứng minh 3 điểm O; N; O’ thẳng hàng.

 Giải:

  Ta có 
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 (Góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến vớí một dây cùng chắn cung AN của đường tròn(O)) 
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NA = NB 

  Lại có OA = OB ; O’A = O’B 
[image: image467.wmf]Þ

 O; N; O’ thuộc trung trực của AB 
[image: image468.wmf]Þ

 Ba điểm O; N; O’ thẳng hàng. 

  Định hướng 33 : 
    Từ hình vẽ bài 1.31, Gọi I là trung điểm của MN. Có nhận xét gì về vị trí của O’I và IO? ta có thêm câu nào?
    c)  Gọi I là trung điểm của MN; chứng minh O’I 
[image: image469.wmf]^

IO.
 Giải: 

Vì M B = MD; O’B =O’D nên O’M là trung trực của BD 
[image: image470.wmf]Þ

O’M 
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 BD, mà OO’//CD nên 
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OO’ 
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O’M 
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 Tam giác NO’M vuông . Gọi I là trung điểm của MN, tam giác NO’M vuông tại O’ 
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O’I = IN 
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 Tứ giác AOIO’ nội tiếp 
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 O’I 
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3) Kết quả thu được:
               Qua thực tế  khai thác bài tập một cách thường xuyên, đặc biệt là khai thác sâu một số bài tập để dạy nâng cao, dạy bồi dưỡng học sinh khá giỏi trong nhiều năm học vừa qua học sinh lớp tôi giảng dạy nhiều em đã thi đậu các lớp chuyên toán, chuyên toán tin ở  trường chuyên Phan Bội Châu của tỉnh, khối chuyên Đại học sư phạm Vinh. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 PTTH có nhiều em đạt điểm 9; 9,5 một số em đã đạt được 10 .
  Năm học 2009 – 2010  qua khảo sát hai nhóm đối tượng học sinh, đã thu được kết quả sau đây: 

	 
	Nhóm thực nghiệm 
	 
	Nhóm đối chứng 

	Số học sinh
	KT đầu năm
	KT trước tác động
	KT sau tác động
	 
	KT đầu năm
	KT trước tác động
	KT sau tác động

	1
	8
	8
	9
	 
	7
	7
	8

	2
	7
	7
	8
	 
	6
	7
	8

	3
	8
	8
	9
	 
	6
	6
	7

	4
	8
	8
	9
	 
	7
	8
	8

	5
	8
	8
	9
	 
	3
	5
	7

	6
	8
	8
	9
	 
	5
	4
	5

	7
	8
	8
	10
	 
	7
	7
	6

	8
	7
	7
	8
	 
	7
	8
	6

	9
	8
	8
	9
	 
	6
	7
	7

	10
	8
	8
	9
	 
	6
	5
	6

	11
	6
	7
	8
	 
	4
	5
	6

	12
	8
	8
	9
	 
	8
	9
	7

	13
	7
	8
	9
	 
	5
	6
	6

	14
	7
	7
	8
	 
	6
	6
	5

	15
	7
	8
	9
	 
	5
	6
	6

	16
	8
	8
	9
	 
	7
	6
	7

	17
	8
	8
	9
	 
	5
	7
	6

	18
	8
	9
	10
	 
	5
	5
	6

	19
	8
	8
	10
	 
	6
	6
	6

	20
	8
	8
	9
	 
	7
	6
	6

	21
	8
	8
	9
	 
	4
	5
	4

	22
	8
	       8
	9
	 
	5
	6
	6

	23
	8
	8
	9
	 
	7
	6
	7

	24
	7
	8
	9
	 
	7
	8
	6

	25
	8
	9
	10
	 
	4
	5
	6

	26
	8
	8
	9
	 
	3
	5
	6

	27
	8
	8
	9
	 
	3
	4
	5

	28
	8
	8
	9
	 
	8
	7
	7

	29
	7
	7
	8
	 
	4
	5
	6

	30
	7
	8
	9
	 
	6
	6
	5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Môt(mode)
	6.0
	5.0
	7.0
	 
	7.0
	6.0
	6.0

	Trung vị(median)
	5.5
	5.5
	7.0
	 
	6.0
	6.0
	6.0

	Giá trị trung bình(average)
	5.43
	5.53
	7.00
	 
	5.63
	6.10
	6.23

	Độ lệch chuẩn(stdev)
	1.01
	1.01
	0.95
	 
	1.45
	1.21
	0.94

	Giá trị p(ttest)
	0.54
	0.05
	0.00
	 
	 
	 
	 

	Mức độ ảnh hưởng(SE)
	 
	 
	0.82
	 
	 
	 
	 


 4) Bài học rút ra:
    Để có được các bài tập mới từ các bài toán trong SGK; SBT một cách lô gic, hợp lý, đặc biệt là để khai thác sâu một bài tập thì người giáo viên cần phải đầu tư nghiên cứu kỹ, phải biên soạn thành nội dung, đặt vấn đề để học sinh phát hiện được, dự đoán được, học sinh cùng nhau giải quyết được vấn đề đã đề xuất.
   Việc định hướng để học sinh đề xuất được các bài tập mới từ các bài tập trong SGK,SBT ở các tiết dạy theo quy định của phân phối chương trình đã  góp phần phát huy trí lực của học sinh, bước đầu tạo cho học sinh thói quen không dừng lại khi đã giải được các bài tập, góp phần dạy cho học sinh phần nào biết cách học môn toán một cách hiệu quả. Những tiết dạy mà giáo viên biết khai thác bài tập một cách khéo léo đã làm tăng tích hấp dẫn, lôi cuốn học sinh, học sinh học tập tích cực hơn, góp phần bồi dưỡng tính sáng tạo cho học sinh.
   Việc lựa chọn các bài tập có thể khai thác theo nhiều hướng khác nhau, khai thác sâu hơn để giảng dạy trong các buổi nâng cao, trong các buổi bồi dưỡng, ngoài việc đã phát huy trí lực, học sinh còn được rèn luyện kỹ năng vẽ thêm đường phụ, kỹ năng suy luận lô gic chặt chẽ, học sinh được ôn tập các kiến thức, cũng cố các phương pháp giải.    
Hướng khai thác thứ 37
[image: image759.emf]d

Q

P

B

I

A

O

O'

E

N

   Từ bài toán 1.1 ta có A là trực tâm của tam giác KCD. Đặt vấn đề ngược lại với A là một điểm trong tam giác KCD sao cho góc AKC =ADC ; góc AKD = ACD thì A có là trực tâm của tam giác KCD không?

  Bài toán 1.37   Cho tam giác KCD,A là một điểm trong tam giác sao cho cho góc AKC =ADC và  góc AKD = ACD. Chứng minh rằng A là trực tâm của tam giác KCD

 Giải: 

Vẽ đường tròn (I) ngoại tiếp tam giác KCD,cắt KA tại M,

 ta có 
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AKCCDM
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  (Hai góc nội tiếp cùng chắn cung CM)       

Mà 
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  nên  
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.

  Tương tự ta có 
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 Tam giác ACD và tam giác MCD có : 
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; cạnh CD chung; 
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 nên 
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ACD = 
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 MCD(g -c -g) 
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 CA = CM; DA =DM 
[image: image498.wmf]Þ

 CD là trung trực của AM 
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CD 
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 AM hay KA 
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 CD .

  Chứng minh tương tự ta có CA 
[image: image502.wmf]^

 KD; DA 
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 KC 
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 A là trực tâm của tam giác KCD.

Hướng khai thác thứ 24 :  Từ hình vẽ ở bài 1.22 ta có đường tròn ngoại tiếp tam giác 
[image: image505.wmf]D

 BCA và đường tròn ngoại tiếp 
[image: image506.wmf]D

BKD cắt nhau ở F khác B; 
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 BCA 
[image: image508.wmf]:


[image: image509.wmf]D

BKD. Đặt vấn ngược lại : cho đoạn thẳng CD, trên đó lấy điểm B; từ B vẽ tia Bx vuông góc với CD, trên tia Bx lấy hai điểm A và K sao cho 
[image: image510.wmf]·
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ACBBKD

=

. Vẽ đường tròn (O) ngoại tiếp tam giác ABC và đường tròn KBD. Hai đường tròn này cắt nhau tại F (khác B). hãy xét xem các điểm C;F;K có thẳng hàng không? Các điểm D;A;F có thẳng hàng không?Bài 1.24: Cho đoạn thẳng CD trên đó lấy điểm B.Từ B vẽ tia Bx vuông góc với CD, trên tia Bx lấy 2 điểm A và K sao cho 
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.Vẽ đường tròn ngoại tiếp  tam giác là ABC và đường tròn ngoại tiếp tam giác KBD , hai đường tròn này cắt nhau tại một điểm F khác điểm B. Chứng minh rằng:

a/ Ba điểm C;F;K  thẳng hàng. 

b/ Ba điểm D;A;F  thẳng hàng.

    Giải:
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a/
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 nên 
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Vì CFAB nội tiếp nên 
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Từ (1) và (2) 
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Vì BDKF nội tiếp nên 
[image: image517.wmf]·

·

0

180

KDBKFB

+=

(4)

Từ (3) và (4) 
[image: image518.wmf]Þ
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 = 1800 
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 Ba điểm C;F;K  thẳng hàng

b/ Gọi giao của CA với DK là E. Tam giác ABC vuông tại B (gt) nên 
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ACBCAB

+

 =900 (5)

Từ (1) và (5) 
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 = 900 hay 
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 = 900 
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 CE 
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KD 

 Tam giác KCD có hai đường cao là CE và KB gặp nhau tại A nên DA 
[image: image527.wmf]^

CK (6)

Ta lại có 
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AFC

 = 900 nên AF 
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CK (7)

Từ (6) và (7) 
[image: image530.wmf]Þ

DA và FA là hai đường thẳng trùng nhau 
[image: image531.wmf]Þ

 Ba điểm D;A;F  thẳng hàng

Hướng khai thác thứ 25.
 Đặt vấn đề tìm điều kiện của hai đường tròn (O) và (O’) để FE là tiếp tuyền chung của  hai đường tròn (O) và (O’) ta có thêm bài toán sau
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   Bài toán 1.25  Hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) cắt nhau tại A và B(O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB). Lần lượt kẻ các đường kính AC và AD của (O) và (O’). Giả sữ CA cắt (O’) tại E, DA cắt (O) tại F. T ìm điều kiện của hai đường tròn (O) và (O’) để FE là tiếp tuyền chung của  hai đường tròn đó. 
  Giải:  FE là tiếp tuyến chung của hai đường tròn (O) và (O’)
[image: image532.wmf]Û

 O’E 
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EF và OF 
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 EF  
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image536.wmf]·
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 Vì tứ giác OFEO’ nội tiếp đường tròn (Theo bài 1.20) nên 
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 Tứ giác OF EO’ là hình chữ nhật 
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 OF = O’E  
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 R = R’ 
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 Hai đường tròn (O) và (O’) bằng nhau.
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  Hướng khai thác thứ 26: Từ điều kiện R = R’ ở hình vẽ bài 1.26  hãy dự đoán xem AB có bằng R không? Gọi K là giao điểm của CF với DE. Tam giác KCD là tam giác gì? Tứ giác FEDC là hình gì? So sánh độ dài FE với CD?  tứ giác KFBE là hình gì? Tứ giác KFAE có nội tiếp được đường tròn không? Gọi M là giao điểm của BK với FE; H là giao điểm của OO’với BK hãy so sánh AK với R? Ta có thêm bài toán sau đây:

 Bài 1. 26  Hai đường tròn (O) và (O’) có cùng bán kính R, cắt nhau tại A và B. Lần lượt kẻ các đường kính AC và AD của (O) và (O’) (O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB). Giả sữ CA cắt (O’) tại E, DA cắt (O) tại F.Biết FE là tiếp tuyến chung của hai đường tròn.

   a/ Chứng minh ba đường thẳng CF; BA; DE đồng quy tại K.

   b/ Tính AB theo R.

   c/ Tam giác KCD là tam giác gì? Chứng minh.

   d/ Tứ giác KEBF là hình gì? chứng minh.

   e/ Chứng minh tứ giác KFAE nội tiếp đường tròn.

   g/ Gọi M là giao điểm của BK với FE; H là giao điểm của OO’với BK,  hãy so sánh AK với R.

Giải: 
 b/Dễ dàng cm được FEO’O là hình chữ nhật và AF = AE = AO = AO’ = R. Theo bài 1.20 thì 5 điểm O;F;E;O’;B cùng thuộc một đường tròn nên 
[image: image544.wmf]Þ

AB = R.
b/ Dễ dàng chứng minh được BA là trung trực của CD BA mà K thuộc đường thẳng (theo câu a) nên 
[image: image545.wmf]Þ

KC =KD 
[image: image546.wmf]Þ

 
[image: image547.wmf]D

KCD là tam giác cân (1)

 
[image: image548.wmf]D

ABC vuuong tại B có AB = 
[image: image549.wmf]1

2

AC nên 
[image: image550.wmf]·
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[image: image551.wmf]Þ
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[image: image553.wmf]Þ


[image: image554.wmf]·
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(2)

Từ (1) và (2) 
[image: image555.wmf]Þ


[image: image556.wmf]D

KCD là tam giác đều.

c/ Vì tam giác KCD là tam giác đều nên dễ dàng chứng minh được KE =KF = FB =BE 
[image: image557.wmf]Þ

 Tứ giác KEBF là hình thoi 

d/ Ta có 
[image: image558.wmf]·
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AFEABEAEFABF
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(Góc tạo bởi tia tiếp tuyến với dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung)
[image: image559.wmf]Þ
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Mà 
[image: image561.wmf]·
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(tổng ba góc của một tam giác)

Nên 
[image: image562.wmf]Þ


[image: image563.wmf]·
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[image: image564.wmf]Þ

 Tứ giác KFAE nội tiếp đường tròn.

d/ Ta có MK =MB; HA =HB

 AK = AM + MB = AM  + MA +AB = 2AM + 2 AH = 2(AM +AH) = 2 OF = 2R

 Hướng khai thác thứ 27: Từ hình vẽ ở bài 1.27 bỏ điều kiện hai đương tròn bằng nhau,vẽ tiếp tuyến chung FE của (O) và (O’) gọi M là giao của BA với EF. Thì EM có bằng MF không? Lấy điểm K đối xứng của B qua M thì tứ giác KEBF là hình gì? Tứ giác KEAF có   nội tiếp đường tròn không? Gọi N là trung điểm của OO’ lúc này MN như thế nào so với R + R’? Ta có thêm bài tập sau:

Bài 1.27  Hai đường tròn (O;R) và (O’;R’),R > R’, cắt nhau tại A và B(O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB). Trên cùng nữa mặt phẳng bờ OO’có chứa điểm A,vẽ tiếp tuyến chung FE của (O) và (O’) (F 
[image: image565.wmf]Î

(O); E 
[image: image566.wmf]Î

(O’)). Gọi giao của BA vơi FE là M. Lầy K đối xứng với B qua M.Gọi N là trung điểm của OO’.  

a/  Chứng minh ME = MF 

b/  Chứng minh tứ giác KFAE nội tiếp đường tròn.     

c/ Chứng minh AK < R + R’

Giải 

a/ CM được ME 2 = MF2 =MA.MB 
[image: image567.wmf]Þ

 ME = MF

b/ Chứng minh được KFBE là hình bình hành rồi cm tương tự câu e của bài 1.28 ta có tứ giác KFAE nội tiếp đường tròn.

c/ Gọi H là giao của OO’với AB ta có MK = MB; HA = HB

 AK = AM + MB = AM  + MA +AB = 2AM + 2 AH = 2(AM +AH) = 2 MH .

Dễ dàng chứng minh được MN là đường trung bình của hình thang vuông OFEO’

 nên MN = 
[image: image568.wmf]1
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(OF +O’E) =  
[image: image569.wmf]1

2

(R + R’)
Tam giác MHN vuông tại H nên MH < MN 
[image: image570.wmf]Þ

2MH <  2 MN = R + R’ 
[image: image571.wmf]Þ

 AK < R + R’
 Hướng khai thác thứ 28: Từ hình vẽ  hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) cắt nhau tại A và B vẽ FE là tiếp tiếp tuyến chung của (O) và (O’). Qua B vẽ đường thẳng d //FE cắt (O) và (O’) lần lượt tại C và D. Gọi Giao của CF với DE là K hãy dự đoán xem FE đóng vai trò gì của BK ?.Gọi giao điểm của d với EA và FA lần lượt là P và Q. Hãy so sánh BP và BQ ? Ta có thêm bài tập sau đây:

Bài 1.28: Cho hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) cắt nhau tại A và B(O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB).Trên cùng nữa mặt phẳng bờ OO’có chứa điểm A,vẽ FE là tiếp tiếp tuyến chung của (O) và (O’) (F 
[image: image572.wmf]Î

(O); E 
[image: image573.wmf]Î

(O’)). Qua B vẽ đường thẳng d //FE cắt (O) và (O’) lần lượt tại C và D. Gọi Giao của CF với DE là K.

a/ Chứng minh FE là trung trực của BK.

b/ Gọi giao điểm của d với EA và FA lần lượt là P và Q.Hãy so sánh BP và BQ ? 

Giải:

a/ Ta có 
[image: image574.wmf]·

·

KFEFCB

=

 (so le trong); 
[image: image575.wmf]·
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FCBEFB

=

 (góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến vơi dây cung cùng chắn cung BAF)


[image: image576.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image577.wmf]·
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Chứng minh tương tự có 
[image: image578.wmf]·
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[image: image579.wmf]D

KFE và 
[image: image580.wmf]D

BFE có 
[image: image581.wmf]·
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; cạnh FE chung; 
[image: image582.wmf]·
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[image: image583.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image584.wmf]D

KFE  = 
[image: image585.wmf]D

BFE (g –c –g ) 

[image: image586.wmf]Þ

KE = BF ; KE = BE 
[image: image587.wmf]Þ

 FE là trung trực của BK
b/ Gọi giao điểm của BA với FE là M ta có FM = ME (theo bài 1.27) 

Dễ dàng cm được 
[image: image588.wmf]FMMEMA
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 mà FM = ME nên BP = BQ

  Hướng khai thác thứ 29 : Từ bài toán 1.20 ta có 5 điểm F,O,B,E,O’ cùng thuộc một đường tròn. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AK và CD. Thì M và N có thuộc đường tròn đi qua 5 điểm F,O,B,E,O’ hay không? Tứ giác FMEN có nội tiếp đương tròn hay không ? Giải quyết được định hướng này ta có bài tập 1.30 sau đây:
   Bài  tập 1.29:  Hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Lần lượt kẻ các đường kính AC,AD của (O) và (O’). Giả sữ CA cắt (O’) tại E, DA cắt (O) tại F. Gọi K là giao điểm của CF và DE. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AK và CD. Chứng minh 6 điểm M; E; O’; N; O; F  cùng thuộc một đường tròn.
Giải :

 Theo bài tập 1.17  thì BA đi qua K và CE; DF; KB là các đường cao của tam giác KCD

Ta có  MO và  NO lần lượt là dường trung bình của các  tam giác KAC và ACD 
[image: image589.wmf]Þ

MO //CK và NO // FD mà FD 
[image: image590.wmf]^

 KC nên 
[image: image591.wmf]Þ

MO 
[image: image592.wmf]^

NO 
[image: image593.wmf]Þ

 
[image: image594.wmf]·

0

90

MON

=

(1)

Tương tự ta có 
[image: image595.wmf]·
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 Chứng minh được 
[image: image596.wmf]·

·

0

90

MFNMEN

==

 (3)

Từ (1) ; (2); (3) 
[image: image597.wmf]Þ

 6 điểm M; E; O’; N; O; F  cùng thuộc một đường tròn đường kính MN.

Hướng khai thác thứ 30: 
      Cho Hai đường tròn (O;R) và (O’;R’)  cắt nhau tại A và B. Kẻ dường  kính AC, AD lần lượt của (O), (O’). Đặc biệt hóa bài toán: Nếu AC là tiếp tuyến của đường tròn (O’) và AD là tiếp tuyến của đường tròn (O) ta có điều gì? Gọi M là điểm chính giữa của cung nhỏ BD;  AM cắt BD tại E. 
 So sánh góc MAB và MAD ? So sánh góc CAB và  ADB ?

 So sánh góc AEC và  CAE ? Tam giác ACE là tam giác gì?

Bài toán 1.30
   Cho Hai đường tròn (O;R) và (O’;R’)  cắt nhau tại A và B (O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB). Kẻ dường kính AC và AD lần lượt của (O) và (O’). Biết AC là tiếp tuyến của đường tròn (O) và AD là tiếp tuyến của đường tròn(O’). Gọi M là điểm chính giữa của cung nhỏ BD.AM cắt BD tại E. 

   Chứng minh tam giác ACE là tam giác cân.

Giải: 

Ta có  
[image: image598.wmf]·

·

MABMAD

=

 (hai góc nội tiếp chắn hai cung bằng nhau) 
   
[image: image599.wmf]·
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CABADB

=

 (Góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến vớí một dây cùng chắn  cung AB của đường tròn(O’)) 

[image: image600.wmf]Þ
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[image: image602.wmf]·

CAB

 + 
[image: image603.wmf]·

MAD

 = 
[image: image604.wmf]·

CAB

 +  
[image: image605.wmf]·

MAB

 = 
[image: image606.wmf]·

CAE

 
[image: image607.wmf]Þ

 Tam giác ACE cân tại C.
    Hướng khai thác thứ 31: Gọi N là giao của AM với đường tròn (O). Có nhận xét về vị trí của 3 điểm O; N; O’?

 Bài toán 1. 31: Cho Hai đường tròn (O;R) và (O’;R’)  cắt nhau tại A và B. Kẻ dường kính AC,AD lần lượt của (O), (O’).Biết AC là tiếp tuyến của đường tròn (O) và AD là tiếp tuyến của đường tròn(O’).Gọi M là điểm chính giữa của cung nhỏ BD.AM cắt BD tại E và cắt đường tròn (O) tại N.  Chứng minh O;N;O’ thẳng hàng. 
 Giải:

  Ta có 
[image: image608.wmf]·

·

MADNBA

=

 (Góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến vớí một dây cùng chắn cung AN của đường tròn(O)) 
  
[image: image609.wmf]·
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 ( do 
[image: image610.wmf]»
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[image: image611.wmf]Þ

góc 
[image: image612.wmf]·
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[image: image613.wmf]Þ

NA = NB 

  Lại có OA =OB ; O’A = O’B 
[image: image614.wmf]Þ

 O; N; O’ thuộc trung trực của AB 
[image: image615.wmf]Þ

 Ba điểm O;N;O’ thẳng hàng. 

 Hướng khai thác thứ 32 : 

 Gọi I là trung điểm của MN. Có nhận xét gì về vị trí của O’I và IO?

    Bài toán 1.32: Cho Hai đường tròn (O;R) và (O’;R’)  cắt nhau tại A và B. Kẻ dường kính AC,AD lần lượt của (O), (O’).Biết AC là tiếp tuyến của đường tròn (O) và AD là tiếp tuyến của đường tròn(O’).Gọi M là điểm chính giữa của cung nhỏ BD.AM cắt BD tại E và cắt đường tròn (O) tại N.Gọi I là trung điểm của MN.Chứng minh O’I 
[image: image616.wmf]^

IO

 Giải: 

Vì M B = MD; O’B =O’D nên O’M là trung trực của BD 
[image: image617.wmf]Þ

O’M 
[image: image618.wmf]^

 BD, mà OO’//CD nên 
[image: image619.wmf]Þ

OO’ 
[image: image620.wmf]^

O’M 
[image: image621.wmf]^

 Tam giác NO’M vuông . Gọi I là trung điểm của MN, tam giác NO’M vuông tại O’ 
[image: image622.wmf]Þ

O’I = IN 
[image: image623.wmf]Þ
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[image: image626.wmf]Þ


[image: image627.wmf]·

·

'

OAIOOI

=

 
[image: image628.wmf]Þ

 Tứ giác AOIO’ nội tiếp 
[image: image629.wmf]Þ
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 nên 
[image: image632.wmf]Þ
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[image: image634.wmf]Þ

 O’I 
[image: image635.wmf]^

IO.
Hướng khai thác thứ  31: 

Vẽ đường tròn (I) ngoại tiếp tam giác KCD. Có nhận xét gì về vị trí của IC và FB ? 

 Bài  toán 1. 31: Hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B(O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB). Lần lượt kẻ các đường kính AC,AD của (O) và (O’). giả sữ CA cắt (O’) tại E, DA cắt (O) tại F. Gọi K là giao điểm của CF và DE Vẽ đường tròn (I) ngoại tiếp tam giác KCD.Chứng minh  IC 
[image: image636.wmf]^

 FB

  Giải:  Tứ giác KFBD nội tiếp nên góc 
[image: image637.wmf]·

·

CKDCBF

=

 (cùng bù với góc KBD). Vẽ tiếp tuyến  Cx  của đường tròn (I)  ta có góc 
[image: image638.wmf]·
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CKDDCx

=

 (góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến với một dây cùng chắn cung DC)

[image: image639.wmf]Þ
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[image: image641.wmf]Þ

FB//Cx 

Mà IC 
[image: image642.wmf]^

 Cx (t/c tiếp tuyến) 
[image: image643.wmf]Þ

 IC 
[image: image644.wmf]^

 FB.

Hướng khai thác thứ  32: 

 Tương tự ta có IK như thế nào với FE; ID như thế nào với BE? Hãy tính diện tích tam giác KCD theo R1 là bán kính của đường tròn (I) và chu vi tam giác BFE?
Bài  toán 1.32 Hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B (O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB). Lần lượt kẻ các đường kính AC và AD của (O) và (O’). giả sữ CA cắt (O’) tại E, DA cắt (O) tại F. Gọi K là giao điểm của CF và DE. Gọi R1 là bán kính đường tròn (I) ngoại tiếp tam giác KCD.Gọi p là nữa chu vi tam giác BFE. 

 Chứng minh SKCD =  p . R1
  Giải:  Theo bài tập 1.19  thì BA đi qua K

 Chứng minh tương tự bài 1.31 ta có IK 
[image: image645.wmf]^

 FE; ID 
[image: image646.wmf]^

 EB.
Đặt bán kính của đường tròn (I) là R1 ta có: SKFIE = 
[image: image647.wmf]2

1

 IK . FE = 
[image: image648.wmf]2

1

R1. FE  
Tương tự có   SIEDB = 
[image: image649.wmf]2

1

 R1. BE; S IBCF = 
[image: image650.wmf]2

1

 R1. BF 

[image: image651.wmf]Þ

SKCD= SKFIE+ SIEDB+ ; SIBCF = 
[image: image652.wmf]2

1

 R1.(FE + BE + BF) 
[image: image653.wmf]Þ

 SKCD =  p . R1   
  Hướng khai thác thứ 33: Từ hình vẽ của bài trên ; nếu góc
[image: image654.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image655.wmf]·
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[image: image657.wmf]·
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KDF

So sánh KF và HD? KA và KI ?

Bài  toán 1.33  Hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Lần lượt kẻ các đường kính AC, AD của (O) và (O’). Giả sữ CA cắt (O’) tại E, DA cắt (O) tại F. Gọi K là giao điểm của CF và DE. Biết góc CAD = 1200, Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác KCD. Chứng minh KA =KI.

Giải:

Ta có  
[image: image658.wmf]·

0

120

CAD

=

 
[image: image659.wmf]Þ

 
[image: image660.wmf]·

0

60

CKD

=


[image: image661.wmf]Þ


[image: image662.wmf]·

0

30

KDF

=



[image: image663.wmf]Þ

 KF = 
[image: image664.wmf]2
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 KD (1) 

Gọi M là trung điểm của KD ta có IM 
[image: image665.wmf]^

 KD; 

 KM = 
[image: image666.wmf]1

2

KD.(2)

 Từ (1) và (2) 
[image: image667.wmf]Þ

 KM = KF 

 Chứng minh 
[image: image668.wmf]D

 KFA = 
[image: image669.wmf]D

KMI 
[image: image670.wmf]Þ

 KA =KI 

  Ví dụ 2

    Bài tập 2 ( Bài tập 30 trang 116 SGK hình học lớp 9)
   Cho nữa đường tròn (O;R) đường kính AB. Trên cùng nữa mặt phẳng bờ AB chứa nữa đường tròn vẽ các tia tiếp tuyến Ax,By. M là một điểm di chuyển trên nữa đường tròn, tiếp tuyến tại M cắt Ax, By thứ tự tại C, D .Chứng minh rằng:

 a/  Góc COD bằng 900                                                            

 b/ CD = AC + BD

 c/ AC .BD không đổi khi M di chuyển trên nữa đường tròn.

   *)  Hãy dự đoán xem khi M chuyển động trên nữa đường tròn (O) thì trọng tâm G cả tam giác AMB chuyển động trên đường nào?
    Tam giác AMB có trung tuyến là MO, khi M di chuyển trên nữa đường tròn thì độ dài đường trung tuyến OM = R không đổi. Nếu ta chọn G là trọng tâm của tam giác AMB thì G phải thuộc OM và OG = 
[image: image671.wmf]1

3

OM =
[image: image672.wmf]1
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R không đổi. Điểm G cách điểm O cố định một khoảng không đổi bằng 
[image: image673.wmf]1

3

R nên khi M di chuyển trên nữa đường tròn (O,R) thì trọng tâm G của tam giác AMB chuyển động trên nữa đường tròn (O,
[image: image674.wmf]1

3

R).Từ nhận xét này ta có thêm câu sau:

2. 1  Khi M di chuyển trên nữa đường tròn (O,R) thì trọng tâm G của tam giác AMB chuyển động trên nữa đường nào?
    *) Gọi I là giao điểm của OC với AM, K là giao điểm của OD với BM. Khi M di chuyển trên nữa đường tròn (O,R) thì I; K di chuyển trên đường nào?      
     Chứng minh được tứ giác OIMK là hình chữ nhật,Dễ dàng nhận thấy I , K lần lượt là trung điểm của AM và BM . Góc AIO và góc BKO cố số đo bằng 900 không đổi do đó khi M di chuyển trên nữa đường tròn (O,R) thì I ,K thứ tự di chuyển trên các đường tròn đường kính là AO và BO . Từ nhận xét đó ta có thêm câu sau:
 2.2.   Khi M di chuyển trên nữa đường tròn (O,R) thì trung điểm của AM và BM  chuyển động trên nữa đường nào?
   *) Khi M di chuyển trên nữa đường tròn (O,R) thì trung điểm N của IK chuyển động trên nữa đường nào?

    Gọi I là giao điểm của OC với AM, K là giao điểm của OD với BM .Dễ dàng chứng minh được tứ giác OIMK là hình chữ nhật, nếu gọi N là trung điểm của IK thì N cũng là trung điểm của OM. Khi M di chuyển trên nữa đường tròn (O,R) thì ON = 
[image: image675.wmf]1

2

R không đổi nên N sẽ chuyển động trên nữa đường tròn (O,
[image: image676.wmf]1

2

R).Từ nhận xét đó ta có thêm câu sau:

  2.3  Gọi I là giao điểm của OC với AM, K là giao điểm của OD với BM .Khi M di chuyển trên nữa đường tròn (O,R) thì trung điểm N của IK chuyển động trên nữa đường nào?

   *) Hãy xác định vị trí của M trên nữa đường tròn(O,R) để diện tích của tam giác COD đạt GTNN.

  Vì  SCOD = 
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OM.CD = 
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R . CD mà CD
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AB = 2R 
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 SCOD 
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R2 nên SCOD đạt giá trị nhỏ nhất khi CD = AB 
[image: image682.wmf]Û

CD // AB 
[image: image683.wmf]Û

M là điểm chính giữa cung AB. Từ nhận xét này ta có thêm câu sau: 

   2.4 Xác định vị trí của M trên nữa đường tròn(O,R) để diện tích của tam giác COD đạt GTNN.

  *)  Vẽ MH vuông góc với AB (H thuộc AB). Hãy xác định vị trí của M trên nữa đường tròn (O,R) để diện tích của tam giác OMH đạt GTLN.

    Vì MH vuông góc với AB, theo DL Pitago ta có OH2 + MH2 = OM2 = R2 lại có OH.MH 
[image: image684.wmf]£
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.
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 SOMH = 
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OH.MH 
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R

. Từ nhận xét này ta có thêm câu sau:

 2.5  Vẽ MH vuông góc với AB (H thuộc AB).Xác định vị trí của M trên nữa đường tròn  (O,R) để diện tích của tam giác OMH đạt GTLN.

   *) Vẽ MH vuông góc với AB (H thuộc AB).Xác định vị trí của M trên nữa đường tròn(O,R) để chu vi của tam giác OMH đạt GTLN 

   Chu vi tam giác MHO bằng MH + MO + HO = MH + HO + R 

 Chú ý đến BĐT (MH + HO)2 
[image: image691.wmf]£

 2(MH2 + HO2) = 2 MO2 = 2R2 
[image: image692.wmf]Þ

MH + HO 
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 R 
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 Chu vi tam giác MHO 
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 (1 + 
[image: image697.wmf]2

)R.Từ nhận xét 6 ta có thêm câu sau:
 2.6  Vẽ MH vuông góc với AB (H thuộc AB).Xác định vị trí của M trên nữa đường tròn (O,R) để chu vi của tam giác OMH đạt GTLN.

Nhận xét 7:

 Gọi độ dài các cạnh CD,CO,DO của tam giác COD lần lượt là a,b,c.gọi r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác COD.Dễ dàng chứng minh được SCOD = 
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(a + b + c)r = 
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a.R 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image701.wmf]ra
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Để ý đến a > b; a > c 
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 a + b + c < 3a 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image708.wmf]r
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 (1)

Áp dụng BĐT tam giác ta có b + c > a 
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 a + b + c > 2a 
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 Từ (1) và (2) ta có thêm câu sau:

Câu 7: Gọi r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác COD chứng minh:  
[image: image715.wmf]1

3

< 
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< 
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Nhận xét 8:

 Từ nhận xét 6 SCOD = 
[image: image718.wmf]1

2

(a + b + c)r,gọi p là nữa chu vi tam giác COD ta có  SCOD = p.r

 Gọi r1 là bán kính đướng tròn nội tiếp tam giác CMD,p1 là nữa chu vi tam giác CMD  ta có sCMD = p1.r1
 Tam giác CMD và tam giác COD đồng dạng nên 
[image: image719.wmf]1
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image724.wmf]1
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.Từ nhận xét 7 ta có thêm câu sau:

 Câu 8: Gọi r1 là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác CMO. chứng minh 
[image: image725.wmf]1

r

r
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Nhận xét 9: 

 Gọi r2 là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác DMO chứng minh tương tự ta có  
[image: image726.wmf]2
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(2) .Từ (1) và (2) ta có 
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.Mặt khác CO2 + DO2 = CD2 nên 
[image: image731.wmf]Þ

r12 + r22 = r2 . Từ đó ta có thêm câu sau:

 Câu 9: Gọi r1;r2;r lần lượt là bán kính đường tròn nội tiếp các tam giác CMO; DMO; COD. Chứng minh rằng:  r12 + r22 = r2 
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